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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:          /TB-SGDĐT  Bắc Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2023

Tuyển 

thẳng

Điểm chuẩn

 NV1

Tuyển 

NV 1 

Điểm chuẩn

 NV2

Tuyển 

NV 2 

1 THPT Việt Yên số 1 535 535 4 21,08 531

2 THPT Việt Yên số 2 535 535 2 18,75 529 20,85 4

3 THPT Lý Thường Kiệt 400 400 1 19,03 399

4 THPT Tân Yên số 1 580 580 1 20,00 578 22,05 1

5 THPT Tân Yên số 2 559 559 5 16,10 534 18,40 20

6 THPT Nhã Nam 355 355 1 15,78 330 19,40 24

7 THPT Lục Nam 560 561 21 18,63 540

8 THPT Phương Sơn 400 400 17,55 400

9 THPT Cẩm Lý 400 400 5 15,93 392 18,35 3

10 THPT Tứ Sơn 400 400 30 13,80 349 16,05 21

11 THPT Yên Thế 400 400 41 15,58 359

12 THPT Bố Hạ 400 401 4 17,60 397

13 THPT Mỏ Trạng 200 200 18 14,25 162 16,85 20

14 THPT Hiệp Hoà số 1 535 536 5 21,00 531

15 THPT Hiệp Hoà số 2 625 625 2 18,65 622 20,90 1

16 THPT Hiệp Hoà số 3 490 490 3 18,10 486 20,68 1

17 THPT Hiệp Hoà số 4 445 445 2 16,53 402 20,05 41

18 THPT Yên Dũng số 1 480 480 1 15,83 475 18,10 4

19 THPT Yên Dũng số 2 535 535 18,18 535

20 THPT Yên Dũng số 3 400 400 1 15,65 389 17,75 10

21 THPT Sơn Động số 1 351 351 13 12,60 337 22,90 1

22 THPT Sơn Động số 2 273 273 5 9,95 260 12,10 8

23 THPT Sơn Động số 3 160 160 2 9,00 152 11,03 6

24 THPT Lục Ngạn số 1 670 671 11 16,93 660

25 THPT Lục Ngạn số 2 504 504 10 12,80 486 15,00 8

26 THPT Lục Ngạn số 3 504 504 5 12,33 475 15,00 24

27 THPT Lục Ngạn số 4 400 369 9 9,38 360

28 THPT Lạng Giang số 1 625 624 4 18,83 619 23,03 1

29 THPT Lạng Giang số 2 625 625 3 15,60 597 17,90 25

30 THPT Lạng Giang số 3 490 490 2 15,38 466 17,85 22

31 THPT Ngô Sĩ Liên 535 535 2 23,15 533

32 THPT Thái Thuận 490 490 3 20,90 485 22,95 2

33 THPT Giáp Hải 445 446 3 18,88 409 21,05 34

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Bạch Đăng Khoa

ĐIỂM CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

Nơi nhận:

- Các trường THPT công lập;

- Lưu VT, KTKĐCLGD.

Tổng 

tuyển

Chia raKế 

hoạch 

tuyển

Ghi chú

  - Căn cứ chỉ tiêu, Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 đã được phê duyệt;

  - Căn cứ kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT ngày 03,04/6/2023. Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn và số lượng tuyển 

sinh lớp 10 THPT của các trường THPT công lập. 

STT Trường

  - Các trường nhận Danh sách trúng tuyển từ 14 giờ 00 phút ngày 30/6/2023; Thông báo cho thí sinh, tổ chức cho thí sinh 

nhập học từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2023 và gửi báo cáo kết quả nhập học (Phụ lục XIV kèm theo Công văn 427/SGDĐT-

KTKĐCLGD ngày 03/4/2023) về Sở theo địa chỉ tuyensinh@bacgiang.edu.vn trước 11 giờ 00 phút ngày 06/7/2023; sau ngày 

05/7/2023 thí sinh không có hồ sơ nhập học tại trường trúng tuyển thì được hiểu thí sinh không có nguyện vọng học tập tại 

trường này.
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